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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC  

TÊN, PHẠM VI TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN  

HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHU VỰC  

THUỘC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số1932/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

STT Tên 

Phạm vi tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi 

thi hành án hành chính theo đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang 

1  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 1 - Tuyên Quang 

Hùng Lợi, Trung Sơn, Thái Bình, Tân Long, 

Xuân Vân, Lực Hành, Yên Sơn, Nhữ Khê, Kiến 

Thiết, Tân Trào, Minh Thanh, Sơn Dương, Bình 

Ca, Tân Thanh, Sơn Thủy, Phú Lương, Trường 

Sinh, Hồng Sơn, Đông Thọ, Mỹ Lâm, Minh 

Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận 

2  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 2 - Tuyên Quang 

Tân Mỹ, Yên Lập, Tân An, Chiêm Hóa, Hòa An, 

Kiên Đài, Tri Phú, Kim Bình, Yên Nguyên, 

Trung Hà, Yên Phú, Bạch Xa, Phù Lưu, Hàm 

Yên, Bình Xa, Thái Sơn, Thái Hòa, Hùng Đức 

3  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 3 - Tuyên Quang 

Thượng Lâm, Lâm Bình, Minh Quang, Bình An, 

Côn Lôn, Yên Hoa, Thượng Nông, Hồng Thái, 

Na Hang 

4  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 4 - Tuyên Quang 

Cao Bồ, Thượng Sơn, Việt Lâm, Vị Xuyên, Bạch 

Ngọc, Linh Hồ, Phú Linh, Tùng Bá, Thuận Hòa, 

Minh Tân, Thanh Thủy, Lao Chải, Hà Giang 2, 

Hà Giang 1, Ngọc Đường 

5  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 5 - Tuyên Quang 

Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Quang Bình, Yên 

Thành, Bằng Lang, Xuân Giang, Tiên Yên, Đồng 

Yên, Vĩnh Tuy, Hùng An, Bắc Quang, Bằng 

Hành, Liên Hiệp, Đồng Tâm, Tân Quang 

6  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 6 - Tuyên Quang 

Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Trung Thịnh, Nấm 

Dẩn, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Pờ Ly Ngài, Bản 

Máy, Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Nậm 

Dịch, Hồ Thầu, Thông Nguyên 

7  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 7- Tuyên Quang 

Minh Ngọc, Minh Sơn, Giáp Trung, Bắc Mê, 

Đường Hồng, Yên Cường, Tùng Vài, Quản Bạ, 

Nghĩa Thuận, Cán Tỷ, Lùng Tám, Bạch Đích 



2 
 

STT Tên 

Phạm vi tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi 

thi hành án hành chính theo đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang 

8  
Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 8 - Tuyên Quang 

Đường Thượng, Du Già, Ngọc Long, Mậu Duệ, 

Yên Minh, Thắng Mố, Tát Ngà, Niêm Sơn, Khâu 

Vai, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Lũng Phìn, 

Phố Bảng, Sà Phìn, Đồng Văn, Lũng Cú 
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